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I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 3.100.000          760.000        -              140.000      -              -              -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -                2.200.000        -               

1 Số thu phí, lệ phí 1.480.000          380.000        1.100.000        

1,1 Lệ phí 520.000             380.000        140.000      

1,2 Phí 1.100.000          1.100.000        

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.401.600          271.200        104.000      1.026.400        

2,1 Chi sự nghiệp -                     

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                     

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                     

2,2 Chi quản lý hành chính 1.401.600          271.200       104.000     1.026.400        

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.401.600          271.200        104.000      1.026.400        

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -                     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 218.400             108.800        36.000        73.600             

3,1 Lệ phí 144.800             108.800        36.000        

3,2 Phí 73.600               73.600             

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 356.809.119      14.853.700   3.349.000   3.654.300   7.682.000   6.000.000   32.916.476   24.557.368      25.447.108   28.244.336   42.622.723   21.751.971   18.518.264   43.167.314   17.555.857   23.525.678   32.646.849   4.233.978   2.792.435      2.209.762        1.080.000    

1 Chi quản lý hành chính 21.857.000        14.853.700   3.349.000   3.654.300   

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 11.000.000        6.519.000     2.237.000   2.244.000   

1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 10.857.000        8.334.700     1.112.000   1.410.300   

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 334.952.119      7.682.000   6.000.000   32.916.476   24.557.368      25.447.108   28.244.336   42.622.723   21.751.971   18.518.264   43.167.314   17.555.857   23.525.678   32.646.849   4.233.978   2.792.435      2.209.762        1.080.000    

2,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 310.846.000      5.237.000   32.366.876   24.019.643      24.944.716   27.714.898   38.004.239   21.351.301   18.147.554   42.555.244   17.229.294   23.087.751   27.761.309   3.423.978   2.792.435      2.209.762        

2,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.106.119        2.445.000   6.000.000   549.600        537.725           502.392        529.438        4.618.484     400.670        370.710        612.070        326.563        437.927        4.885.540     810.000      1.080.000    
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